
Biểu mẫu số 46 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ... 

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương) 

Đơn vị: Triệu đồng 

ST
T Danh mục dự án 

Địa 
điểm 
xây 

dựng 

Năn
g lực 
thiết 
kế 

Thời 
gian 
khởi 
công 

- 
hoàn 
thàn

h 

Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng 
thực hiện từ khởi 
công đến 31/12/… 

Lũy kế vốn đã bố 
trí đến 31/12/…. 

Kế hoạch vốn 
năm…. 

Số 
Quyết 
định, 
ngày 
tháng
, năm 
ban 

hành 

Tổng mức đầu tư 
được duyệt 

Tổng 
số 

(tất 
cả các 
nguồ

n 
vốn) 

Chia theo 
nguồn vốn 

Tổn
g số 

Chia theo 
nguồn vốn 

Tổn
g số 

Chia theo 
nguồn vốn 

Tổn
g số 

Chia theo 
nguồn vốn 

Ngoà
i 

nước 

Ngân 
sách 
trun

g 
ương 

… 
Ngoà

i 
nước 

Ngân 
sách 
trun

g 
ương 

… 
Ngoà

i 
nước 

Ngân 
sách 
trun

g 
ương 

… 
Ngoà

i 
nước 

Ngân 
sách 
trun

g 
ương 

… 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Tổng số                     

A NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG 
TRÌNH…..                 

I CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, HUYỆN 
(XÃ)….                  



1 Chuẩn bị đầu tư                     

- Dự án A                    

- …..                    

2 Thực hiện dự án                    

a Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm … sang giai 
đoạn 5 năm ….              

- Dự án B                    

- …….                    

b Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 
….               

- Dự án C                    

- …………….                    

II CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, HUYỆN 
(XÃ)….                 

 Phân loại như 
trên                    

B NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH…               



 Phân loại như 
mục A nêu trên                    

- ……….                    

 

Nguồn: Nghị định 31/2017/NĐ-CP 


